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Câu1: (3,0 điểm )

              a. Để đảm bảo cho hệ cơ xương phát  triển cân đối, chúng  ta  phải  thực  hiện  những   biện pháp  vệ  sinh  nào?

               b. Hút  thuốc lá có hại như thế nào ? 

câu 2: (2,0 điểm )

               Vì sao huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim ? 

câu 3: (2,0 điểm )

                Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào ?

câu 4:(3,0 điểm )

                 Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp nó đảm nhận tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng ?

………..Hết…………
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MÔN SINH HỌC LỚP 8
	Câu
	                                       Nội Dung
	Điểm

	C©u 1
 (3 ®iÓm)
	a.- Chế độ ăn uống phải ăn đủ các chất đạm,muối khoáng nhất là muối can xi,các vitamin A,C,D.

- Ngồi học ở tư thế ngay ngắn,tránhđi giày ,guốc quá cao.

- Thực hiện nhiêm chỉnh luật lệ giao thong,tránh va đập mạnh .
- khi mang vác nặng không vượt quá sức chịu đựng tránh cong vẹo cột sống 

- Mang  vác đều ở hai vai 

- Thường xuyên tiếp xúc với với ánh nắng ,luyện tập thể dục vào buổi sáng và giữa giờ ……………

- Thường xuyên luyện tập  thể dục ,thể thao,luyện tập bền bỉ vừa sức ,nâng dần .
- Thực hiện nghiêm chỉnh luật lệ giao thông,tránh va đập mạnh .

b. – khói thuốc lá có chứa nhiều chất độc và có hại cho hệ hô hấp .

 -Về sức khỏe : có hại cho bản thân ,hại đến người xung quanh ………………

- Về kinh tế :ảnh hưởng đến ngân sách gia đình ->ngân sách xã hội .

- Hút thuốc lá nơi công cộng là biểu hiện kém văn hóa cần phải bị phê phán .  


	2,0
1,0

	Câu 2

(2 điểm)
	ở tĩnh mạch huyết áp của tim rất nhỏ vì vậy sự vận chuyển máu qua tĩnh mạch còn được hỗ trợ chủ yếu bởi:

-sức đẩy tạo ra do sự co bóp của các cơ bắp bao quanh thành mạch.

-sức hút của nông ngực khi ta hít vào, sức hút của tâm nhĩ khi dãn ra
	1.0

1.0

	Câu 3

(2 điểm)
	-Các khí trao đổi ở phổi và ở tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơI có nồng độ thấp

-Trao đổi khí ở phổi gồm sư khuếch tán của ôxi từ không khí ở phế năng và máu và cacbonic từ máu vào phế nang

-Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của ôxi từ máu vào tế bào và của cacbonic từ tế bào vào máu

 
	0.5
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	Câu 4 

(3 điểm)
	-Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các nếp gấp và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với  diện tích mặt ngoài.

-Ruột non rất dài( tới 2.8- 3m ở người trưởng thành),là bộ phận dài nhất của ống tiêu hóa. Tổng diện tích bên trong của ruột non đạt tới 400-500 m2.

Ruột non có mạng mao mạch máu và mau mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột.
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